
PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 302A1 Ca thi: 5

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCCD10044 NGUYỄN ĐỨC HẠNH 66DCCD11

2 2 66DCCD10040 NGUYỄN NGỌC LIÊM 66DCCD11

3 3 66DCCD10050 TRẦN BÌNH MINH 66DCCD11

4 4 66DCCD10091 NGUYỄN NGỌC NAM 66DCCD11

5 5 66DCCD10138 PHẠM HOÀI NAM 66DCCD11

6 6 66DCCD10105 ĐINH XUÂN QUÝ 66DCCD11

7 7 66DCCD10119 NGUYỄN VĂN SƠN 66DCCD11

8 8 66DCCD10011 NGUYỄN TIẾN TOÀN 66DCCD11

9 9 66DCCD10161 DƯƠNG QUANG HIỆP 66DCCD12

10 10 66DCDB20125 TRẦN PHÚ NAM 66DCCD12

11 11 66DCCD10146 ĐÀO HỒNG PHONG 66DCCD12

12 12 66DCCD10244 NGUYỄN ANH QUÂN 66DCCD12

13 13 66DCCD10151 NGUYỄN TRƯỜNG TRINH 66DCCD12

Ngày thi: 16/3/2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Máy xây dựng HT thi: Viết

13 13 66DCCD10151 NGUYỄN TRƯỜNG TRINH 66DCCD12

14 14 66DCCD10177 ĐẶNG THANH TÙNG 66DCCD12

15 15 66DCCD10197 HÀ VĂN VƯƠNG 66DCCD12

16 16 67DCKX10015 NGUYỄN ĐÌNH HUY 67DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 16 sinh viên



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCCD10038 Nguyễn Hải Đăng 66DCCD11

2 2 66DCCD10063 Trương Trọng Đức 66DCCD11

3 3 66DCCD21015 Nguyễn Văn Điệp 66DCCD11

4 4 66DCCD10101 Ngô Quốc Khánh 66DCCD11

5 5 66DCCD10120 Nguyễn Văn Khánh 66DCCD11

6 6 66DCCD10057 Phạm Tuấn Long 66DCCD11

7 7 66DCCD10028 Đỗ Xuân Quang 66DCCD11

8 8 66DCCD10103 Lê Xuân Thành 66DCCD11

9 9 66DCCD10117 Nguyễn Minh Thư 66DCCD11

10 10 66DCOT10215 Đinh Văn Hiếu 66DCCD12

11 11 66DCCD10182 Vũ Thanh Nghị 66DCCD12

12 12 66DCCD10224 Nguyễn Trung Quân 66DCCD12

13 13 66DCCD10071 Nguyễn Đình Quỳnh 66DCCD12

Ngày thi: 16/3/2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Máy xây dựng DC2GT42

Ca thi: 5

13 13 66DCCD10071 Nguyễn Đình Quỳnh 66DCCD12

14 14 66DCCD10175 Dương Văn Sáng 66DCCD12

15 15 66DCCD10255 Nguyễn Mạnh Sơn 66DCCD12

16 16 66DCCD10223 Kiều Văn Thắng 66DCCD12

17 17 67DCKX10016 PHẠM THỊ HUYỀN 67DCKX11

18 18 67DCKX10011 PHẠM THỊ THUỶ 67DCKX11

19 19 67DCKX10018 PHẠM THỊ THƯƠNG 67DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 19 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


